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A. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ LÝ THUYẾT
	1. Isoamyl axetat: mùi chuối chín; benzyl axetat: mùi hoa nhài; etyl propionat hoặc etyl butirat: mùi dứa chín.
2. PƯ thủy phân este trong MT axit là thuận nghịch.
3. PƯ thủy phân este trong MT bazơ (xà phòng hóa) là PƯ 1 chiều.
4. Este có gốc ancol dạng vinyl: RCOOCH=CHR’ thủy phân cho muối và anđehit.
5. Este của phenol: RCOOC6H4R’ thủy phân với NaOH tỉ lệ 1: 2 cho 2 muối và nước.
6. Este của axit fomic: HCOOR’ tham gia phản ứng tráng gương.
7. Este thủy phân cho sản phẩm tráng gương là RCOOCH=CHR’ và HCOOR’. 
8. Trùng hợp metyl metacrylat thu được thủy tinh hữu cơ pelxiglas làm kính chống đạn.
9. Este của ancol được điều chế bằng phản ứng este hóa. Este có gốc ancol dạng vinyl hoặc este của phenol điều chế bằng phương pháp khác.
10. Một số este có mùi thơm, không độc được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm.
8. Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ
9. Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation ) và anion gốc axit.
10. Muối chia làm 2 loại:
	Muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit) được gọi là muối trung hòa. 
	Muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit) được gọi là muối axit. 


B. BÀI TẬP
1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT
Câu 1: Hoàn thành bảng sau
	CÔNG THỨC ESTE
(RCOOR’)
	TÊN GỌI CỦA ESTE
=TÊN GỐC R’+TÊN GỐC RCOO
	Công thức phân tử
	Số liên kết pi (π)
	Phân tử khối

	HCOOCH3
	
	
	
	

	CH3COOC2H5
	
	
	
	

	HCOOC6H5 (vòng benzen)
	
	
	
	

	CH2=CHCOOCH3
	
	
	
	

	CH3CH2COOCH3
	
	
	
	

	CH3COOCH(CH3)2
	
	
	
	

	CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
	
	
	
	

	CH2=CHCOOCH=CH2
	
	
	
	

	CH3COOCH2CH=CH2
	
	
	
	

	HCOOCH2C6H5
	
	
	
	

	CH2=C(CH3)COOCH3
	
	
	
	

	CH3COOCH2CH2CH3
	
	
	
	


Câu 2: Hoàn thành các từ còn thiếu vào “…”
a) CTPT của este no, đơn chức, mạch hở: ………………
CTPT của este không no, 1 liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở: ………………
CTPT của este no, 2 chức, mạch hở ………………
Tên gọi của este có mùi chuối chín là ………………
Tên gọi của este trùng hợp ra thủy tinh hữu cơ là ……………….
b) Este thủy phân trong môi trường ……………… và ……………….
Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng ……………… (thuận nghịch hay một chiều).
Phản ứng thủy phân este trong môi trường ……………… là phản ứng một chiều và được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
c) Phản ứng điều chế este từ axit và ancol gọi là phản ứng ……………….
Đặc điểm của phản ứng này là ……………… (thuận nghịch hay một chiều)
Chất xúc tác thường dùng trong phản ứng là ……………….
d) Cho các este: vinyl fomat, metyl axetat, vinyl propionat, etyl fomat, phenyl axetat, anlyl propionat
Este thủy phân thu được ancol là ……………………………………………………………….
Este tráng bạc là ……………………………………………………………………………….
Este thủy phân thu được sản phẩm tráng bạc là ………………………………………………
2. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
[bookmark: c1q]Câu 1. Phản ứng giữa C2H5OH và CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng
A. trùng ngưng.	B. este hóa.	C. xà phòng hóa.	D. trùng hợp.
[bookmark: c2q]Câu 2. Etyl fomat có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Công thức phân tử của etyl fomat là
A. C2H4O2	B. C3H6O2	C. C3H4O2	D. C4H8O2
[bookmark: c3q]Câu 3. Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo mùi hương trong công nghiệp thực phâm, mỹ phẩm. Benzyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây?
A. Hoa nhài.	B. Dứa chín.	C. Chuối chín.	D. Hoa hồng.
[bookmark: c4q]Câu 4. Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. Este etyl propionat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây?
A. Hoa hồng.	B. Chuối chín.	C. Hoa nhài.	D. Dứa chín.
[bookmark: c5q]Câu 5. Thủy phân este X trong môi trường axit thu được C2H3COOH và CH3OH. Tên gọi của X là
A. metyl propionat.		B. vinyl axetat.
C. metyl acrylat.		D. vinyl fomat.
[bookmark: c6q]Câu 6. Este nào sau đây là no, đơn chức, mạch hở?
[bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]A. HCOOCH=CH2.	B. CH3COOCH3.	C. CH3COOC6H5.	D. (HCOO)2C2H4.
[bookmark: c7q]Câu 7. Thủy phân este X thu được ancol etylic và Y có khả năng phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là
A. Etyl fomat.		B. Metyl propionat.
C. Etyl axetat.		D. Metyl axetat.
[bookmark: c8q]Câu 8. Thủy phân hoàn toàn etyl axetat trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm
A. CH3COOH và CH3OH.	B. CH3COOH và C2H5OH.
C. CH3COONa và C2H5ONa.	D. CH3COONa và C2H5OH.
[bookmark: c9q]Câu 9. Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là
A. HCOOC6H5.	B. CH3COOC2H5.	C. HCOOCH3.	D. CH3COOCH3.
[bookmark: c10q]Câu 10. Khối lượng (gam/mol) của propyl fomat là
[bookmark: c14b][bookmark: c14c][bookmark: c14d]A. 60.	B. 88.	C. 74.	D. 102.
[bookmark: c11q]Câu 11. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH?
A. HCOOCH3.	B. HCOOC2H5.	C. CH3COOCH3.	D. CH3COOC2H5.
[bookmark: c12q]Câu 12. Chất nào sau đây không phải là ancol?
A. CH3OH.	B. CH3C6H4OH.	C. C2H4(OH)2.	D. C6H5CH2OH.
[bookmark: c13q]Câu 13. Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo mùi hương trong công nghiệp thực phâm, mỹ phẩm. Geranyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây?
A. Hoa hồng.	B. Dứa chín.	C. Chuối chín.	D. Hoa nhài.
[bookmark: c14q]Câu 14. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là
A. CnH2nO (n [image: ] 2).		B. CnH2n + 2O2 (n [image: ] 2).
C. CnH2n – 2O2 (n [image: ] 2).		D. CnH2nO2 (n [image: ] 2).
[bookmark: c15q]Câu 15. Este có mùi chuối chín là
A. Geranyl axetat.	B. Isoamyl axetat.	C. Etyl axetat.	D. Etyl butirat.
[bookmark: c16q][bookmark: c61a]Câu 16. Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo,…Este có mùi dứa có công thức cấu tạo thu gọn là
[bookmark: c61b][bookmark: c61c]A. CH3CH2CH2COOC2H5.	B. CH3COOCH2CH(CH3)2.
C. CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.	D. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.
[bookmark: c17q]Câu 17. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic?
A. HCOOC3H5.	B. HCOOCH3.	C. HCOOC3H7.	D. CH3COOC2H5.
[bookmark: c18q]Câu 18. Isoamyl axetat là este được dùng để làm dung môi. Công thức của isoamyl axetat là
A. CH3CH(CH3)CH2CH2COOC2H5.	B. CH3CH(CH3)CH2CH2COOCH3.
C. HCOOCH2CH2CH(CH3)CH3.	D. CH3COOCH2CH2CH(CH3)CH3.
[bookmark: c19q]Câu 19. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri propionat?
A. C2H5OOCCH3.	B. HCOOC2H5.	C. C2H5COOCH3.	D. CH3COOC2H5.
[bookmark: c20q]Câu 20. Số nguyên tử hiđro trong phân tử vinyl axetat là
A. 4.	B. 8.	C. 10.	D. 6.
[bookmark: c21q]Câu 21. Este vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH=CH2.		B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH3.		D. CH2=CHCOOCH3.
[bookmark: c22q]Câu 22. Tên gọi của este có CTCT thu gọn: CH3COOCH(CH3)2 là:
A. Propyl axetat		B. isopropyl axetat
C. Sec-propyl axetat		D. Propyl fomat
[bookmark: c23q]Câu 23. Số hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có có công thức phân tử C2H4O2 là
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
[bookmark: c24q]Câu 24. Công thức chung của este không no, 1 liên kết π, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2)		B. CnH2nO (n ≥ 2)
C. CnH2n+2O (n ≥ 2)		D. CnH2n-2O2 (n ≥ 3)
[bookmark: c25q]Câu 25. Este etyl fomat có công thức là
A. HCOOCH3.	B. CH3COOCH3.	C. HCOOC2H5.	D. HCOOCH=CH2.
[bookmark: c26q]Câu 26. Metyl axetat có công thức cấu tạo là
A. CH3COOC2H5	B. HCOOC2H5.	C. CH3COOCH3.	D. HCOOCH3.
[bookmark: c27q]Câu 27. Metyl fomat có công thức cấu tạo là
A. HCOOCH3.	B. CH3COOH.	C. HCOOH.	D. CH3COOCH3.
[bookmark: c28q]Câu 28. Metyl axetat có công thức cấu tạo là
A. CH3COOC2H5	B. HCOOC2H5.	C. CH3COOCH3.	D. HCOOCH3.
[bookmark: c29q]Câu 29. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức phân tử của benzyl axetat là
A. C9H8O2.	B. C8H10O2.	C. C9H10O2.	D. C9H10O4.
[bookmark: c30q]Câu 30. Este etyl axetat có công thức là
A. CH3COOC2H5.	B. CH3COOCH3.	C. HCOOCH3.	D. C2H5COOCH3.
[bookmark: c31q]Câu 31. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
[bookmark: c32q]Câu 32. Metyl propionat có công thức cấu tạo là
A. HCOOC2H5.	B. C2H5COOC2H5.	C. C2H5COOCH3.	D. CH3COOCH3.
[bookmark: c33q]Câu 33. Este vinyl fomat có công thức là
A. CH3COOCH=CH2.	B. CH3COOCH3.	C. CH2=CHCOOCH3.	D. HCOOCH3.
[bookmark: c34q]Câu 34. Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín. Công thức của isoamyl axetat là
A. C7H14O2.		B. C7H12O2.
C. C7H14O4.		D. C7H16O2.
[bookmark: c35q]Câu 35. Este X mạch hở có 10 liên kết δ trong phân tử. Biết X tham gia phản ứng tráng gương. X có tên gọi:
A. etyl fomat.	B. vinyl axetat.	C. metyl axetat.	D. metyl fomat.
[bookmark: c36q]Câu 36. Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch KOH đun nóng, thu được muối có công thức là
A. C2H5OK.	B. HCOOK.	C. CH3COOK.	D. C2H5COOK.
[bookmark: c37q]Câu 37. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metylic là
A. C2H5COOCH3.	B. HCOOC3H7.	C. CH3COOCH3.	D. HCOOCH3.
[bookmark: c38q]Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 gam kết tủa. X có CTPT là:
A. HCOOCH3.		B. CH3COOCH3.
C. Không xác định được.		D. HCOOC2H5.
[bookmark: c39q]Câu 39. Đun nóng este CH2=CHCOOCH=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và CH3CHO.	B. CH2=CHCOONa và CH3CHO.
C. CH3COONa và CH2=CHOH.	D. C2H5COONa và CH3OH.
[bookmark: c40q]Câu 40. Chất X (C4H8O2) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ Y và Z. Oxi hóa Z bằng CuO, thu được axeton. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOCH2CH2CH3.	B. CH3CH2COOCH3.	C. HCOOCH(CH3)2.	D. CH3COOC2H5.
C. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
1. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

Câu 1: Hoàn thành bảng sau
	CÔNG THỨC ESTE
(RCOOR’)
	TÊN GỌI CỦA ESTE
=TÊN GỐC R’+TÊN GỐC RCOO
	Công thức phân tử
	Số liên kết pi (π)
	Phân tử khối

	HCOOCH3
	Mety fomat
	C2H4O2
	1
	60

	CH3COOC2H5
	Etyl axetat
	C4H8O2
	1
	74

	HCOOC6H5 (vòng benzen)
	Phenyl fomat
	C7H6O2
	4
	122

	CH2=CHCOOCH3
	Metyl acrylat
	C4H6O2
	2
	86

	CH3CH2COOCH3
	Metyl propionat
	C4H8O2
	1
	88

	CH3COOCH(CH3)2
	Isopropyl axetat
	C5H10O2
	1
	102

	CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
	Isoamyl axetat
	C7H14O2
	1
	130

	CH2=CHCOOCH=CH2
	Vinyl acrylat
	C5H6O2
	3
	98

	CH3COOCH2CH=CH2
	Anlyl axetat
	C5H8O2
	2
	100

	HCOOCH2C6H5
	Benzyl fomat
	C8H8O2
	4
	136

	CH2=C(CH3)COOCH3
	Metyl metacrylat
	C5H8O2
	2
	136

	CH3COOCH2CH2CH3
	Propyl axetat
	C5H10O2
	1
	102


Câu 2: Hoàn thành các từ còn thiếu vào “…”
a) CTPT của este no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 2).
CTPT của este không no, 1 liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở: CnH2n-2O2 (n ≥ 3).
CTPT của este no, 2 chức, mạch hở CnH2n-2O4 (n ≥ 3).
Tên gọi của este có mùi chuối chín là isoamyl axetat.
Tên gọi của este trùng hợp ra thủy tinh hữu cơ là metyl metacrylat.
b) Este thủy phân trong môi trường axit và bazơ.
Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch (thuận nghịch hay một chiều).
Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng một chiều và được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
c) Phản ứng điều chế este từ axit và ancol gọi là phản ứng este hóa.
Đặc điểm của phản ứng này là thuận nghịch (thuận nghịch hay một chiều)
Chất xúc tác thường dùng trong phản ứng là H2SO4 đặc.
d) Cho các este: vinyl fomat, metyl axetat, vinyl propionat, etyl fomat, phenyl axetat, anlyl propionat
Este thủy phân thu được ancol là metyl axetat, etyl fomat, anlyl propionat.
Este tráng bạc là etyl fomat, vinyl fomat.
Este thủy phân thu được sản phẩm tráng bạc là etyl fomat, vinyl propionat, vinyl fomat.
2. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bảng đáp án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	B
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	D

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	B
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	A
	B
	C


[bookmark: _Hlk98149799]
Câu 1.
Lời giải
Chọn B
Phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic là phản ứng este hóa.
Câu 2.
Lời giải
Chọn B
Etyl fomat là HCOOC2H5 có công thức phân tử là C3H6O2.
Câu 3.
Lời giải
Chọn A
Benzyl axetat có mùi hoa nhài – CH3COOCH2C6H5.
Câu 4.
Lời giải
Chọn D
 Etyl butirat: C3H7COOC2H5 và etyl propionat: C2H5COOC2H5 có mùi dứa.
Câu 5.
Lời giải
Chọn C

C2H3COOH + CH3OH C2H3COOCH3 + H2O
Este thu được là C2H3COOCH3 metyl acrylat.
Câu 6.
Hướng dẫn giải
Chọn B
Este no đơn chức mạch hở có dạng CnH2nO2 là CH3COOCH3.
Câu 7.
Lời giải
Chọn A

HCOOC2H5 + H2O  HCOOH + C2H5OH
Câu 8.
Lời giải
Chọn D

CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH
Câu 9.
Lời giải
Chọn C
Nhiệt độ sôi tăng dần theo khối lượng phân tử các este nên HCOOCH3 có nhiệt độ sôi thấp nhất.
Câu 10.
Hướng dẫn giải
Chọn B
HCOOC3H7 có phân tử khối là 88.
Lưu ý:	C4H8O2: 88 đvC
		C4H6O2: 86 đvC
		C3H6O2: 74 đvC
		C3H4O2: 72 đvC
		C2H4O2: 60 đvC
Câu 11.
Lời giải
Chọn B

HCOOC2H5 + NaOH  HCOONa + C2H5OH

Câu 12.
Lời giải
Chọn B
CH3C6H4OH là đồng đẳng của phenol.
Câu 13.
Lời giải
Chọn A
Geranyl axetat có mùi thơm của hoa hồng
Câu 14.
Lời giải
Chọn D
Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO (n [image: ] 2).
Câu 15.
Lời giải
Chọn B
Este có mùi chuối chín là isoamyl axetat.
Câu 16.
Lời giải
Chọn A
 Etyl butirat: C3H7COOC2H5 và etyl propionat: C2H5COOC2H5 có mùi dứa.
Câu 17.
Lời giải
Chọn D

CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH
Câu 18.
Lời giải
Chọn D
Công thức của isoamyl axetat là CH3COOCH2CH2CH(CH3)CH3.
Câu 19.
Lời giải
Chọn C
Natri propionat là C2H5COONa 
C2H5COOCH3 + NaOH → C2H5COONa + CH3OH
Câu 20.
Lời giải
Chọn D
Vinyl axetat là CH3COOC2H3 nên có 6H.
Câu 21.
Lời giải
Chọn A
Vinyl axetat là CH3COOC2H3 (CH3COOCH=CH2)
Câu 22.
Lời giải
Chọn B
CH3COOCH(CH3)2 là isopropyl axetat.
Câu 23.
Lời giải
Chọn B
Có 2 chất: HCOOCH3 và CH3COOH
Câu 24.
Lời giải
Chọn D
Công thức chung của este không no, 1 liên kết π, đơn chức, mạch hở là CnH2n-2O2 (n ≥ 3).
Câu 25.
Lời giải
Chọn C
Etyl fomat là HCOOC2H5.
Câu 26.
Lời giải
Chọn C
Metyl axetat có công thức cấu tạo là CH3COOCH3.
Câu 27.
Lời giải
Chọn A
Metyl fomat có công thức cấu tạo là HCOOCH3.
Câu 28.
Lời giải
Chọn C
Metyl axetat có công thức cấu tạo là CH3COOCH3.
Câu 29.
Lời giải
Chọn C
Benzyl axetat: CH3COOC6H5 → C9H10O2 .
Câu 30.
Lời giải
Chọn A
Etyl axetat có công thức là CH3COOC2H5
Câu 31.
Lời giải
Chọn A
Đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là HCOOC2H5, CH3COOCH3.
Câu 32.
Lời giải
Chọn C
Metyl propionat có công thức cấu tạo là C2H5COOCH3.
Câu 33.
Lời giải
Chọn A
CH3COOCH=CH2: vinyl axetat.
CH3COOCH3: metyl axetat.
CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat.
HCOOCH3: metyl fomat.
Câu 34.
Lời giải
Chọn A
Công thức phân tử của isoamyl axetat là C7H14O2.
Câu 35.
Lời giải
Chọn A
Este X mạch hở có 10 liên kết [image: ] trong phân tử là etyl fomat.
HCOOCH2CH3 có 3C-O + 6C-H + 1C-C
Câu 36.
Lời giải
Chọn C
CH3COOC2H5 + KOH → CH3COOK + C2H5OH
Câu 37.
Lời giải
Chọn C

Câu 38.
Lời giải
Chọn A

Ca(OH)2 dư 


Số C 

X là HCOOCH3.
Câu 39.
Lời giải
Chọn B
CH2=CHCOOCH=CH2 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3CHO
Lưu ý: RCOOCH=R’ thủy phân sẽ sinh ra andehit với số C tương ứng của -CH=R’.
Câu 40.
Lời giải
Chọn C
Để thu được axeton khi oxi hóa bằng CuO thì phải dùng ancol bậc 2. Nên loại A, B, C vì các este này thủy phân thu được ancol bậc 1.

HCOOCH(CH3)2 + H2OHCOOH + CH(OH)(CH3)2.
						Ancol bậc 2.
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Estela san phdm tao thanh khi
thay nhom OH 6 nhém cacboxyl
cua axit cacboxylic bdng nhom OR’
Vi dy: CH,COOC,H,, HCOOCH=CH,, ..

’ = Téngdc tén gdcaxit
Téneste hidrocacbon ¥ (dudi “at”)
(don chiic) R
VD: CH,COOG,Hs
CH,=CHCOOCH,

Este thudng dugc diéu ché tu phan ung
este hoa

etyl axetat
metyl acrylat

Axit vé ancol nguyén chét, H,S0,dsc
Jdé xuctac vé hut nuoc.

1. Theo d3c diém géc hidrocacbon

a.Esteno CH,COOCH,
b Estekhdngno CH,=CHCOOCH,

c. Estecovongbenzen | RCOOC-H,R’

2. Theo sé nhémchirc este

a. Estedonchic b. Estedachirc

RCOOR' (RCOO),R’
R(COOR’),
RCOOR'COOR”

1. Trang théi: ba s6 & trang thai long
NhUng este c6 KLPT rat 16n c6 thé & trang
thai rdn (nhumad déng vat, sép ong,...)

2. Nhiétd6 soi: Thap, dé bay hoi do
khéng tao lién két hidro gida cac phan tu

t° (este) < t° (ancol) < t° (axit)

3. Tinhtan: it tan hoac khéng tan trong
nudc do khoéng tao lién ké hidro gida
cac phan tu nudc

4.Dasé caceste co miithomdic trung:

Isoamyl axetat Etylbutirat &
(miichudi chin) etyl propionate
(muidira)
Benzylaxetat Geranyl axetat
(muihoanha) (muihoahéng)
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1. Phadn ing thuy phan

S0,
(LTI CH3COOC,H; + Hy0 <—> CH3COOH + C,H;0H
(LT TR CH3CO0C,H; + NaOH — > CH;COONa + C,H;OH

Chu y: Mét s6 truong hop este déc biét phén huy thu dugc mudi vé andehit/ xeton/
phenolat

2.PhanngcdngH, vaondidéiC=C

Estechuamc.c+ H, ™", Esteno

3. Phan irng trang bac cia HCOOR'

1 mol HCOOR’ ———> 2 mol Ag
4.Phanngdétchay

@ Este no, don chuc mach hé

este no, hai chuc, @ Este khong no, don chuc,
mach hé mach hg, 1liénkét C=C
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